
CÔNG TY CP SXTM & ĐT BẮC Á

BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN BẢO ÔN CHỨA NƯỚC NÓNG KHÔNG CHỊU ÁP

MODEL DUNG 
TÍCH    (lít)

VỎ BỒN LÕI BỒN LỚP BẢO ÔN GIÁ BÁN (VNĐ)
Bồn Đứng

GIÁ BÁN (VNĐ)
Bồn NgangĐường kính x cao 

(mm) ± 0.1
Vật liệu - độ dày (mm) 

± 0.1
Đường kính x cao 

(mm) ± 0.1
Vật liệu - độ dày 

(mm) ± 0.1
Polyurethance 

(mm)

BBO-5000-KCA 5,000 1700 x 2600 INOX 304 – 0.5 1600 x 2500 INOX 304 – 1 50 (100)        45,000,000         49,000,000 
BBO-6000-KCA 6,000 1800x 2750 INOX 304 – 0.5 1700 x 2650 INOX 304 – 1 50        52,000,000         57,000,000 

BBO-7000-KCA 7,000 1900 x 2850 INOX 304 – 0.5 1800 x 2750 INOX 304 – 1 80        63,000,000         68,000,000 

BBO-8000-KCA 8,000 2160x 2750 INOX 304 – 0.6 2000 x 2550 INOX 304 – 1 80        72,000,000         80,000,000 

BBO-9000-KCA 9,000 2160 x 3010 INOX 304 – 0.6 2000 x 2850 INOX 304 – 1,2 80        81,000,000         90,000,000 

BBO-10000-KCA 10,000 2160x 3360 INOX 304 – 0.6 2000 x 3200 INOX 304 – 1,2 80        90,000,000       105,000,000 

BBO-12000-KCA 12,000 2360 x 3310 INOX 304 – 0.6 2200 x 3150 INOX 304 – 1,2 80      108,000,000       118,000,000 

BBO-15000-KCA 15,000 2460 x 3760 INOX 304 – 0.6 2300 x 3600 INOX 304 – 1,2 80      120,000,000       132,000,000 

Theo yêu cầu Theo yêu 
cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu



CÔNG TY TNHH INOX NGUYÊN PHÁT 

BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN BẢO ÔN CHỨA NƯỚC NÓNG CHỊU ÁP
(Áp suất làm việc 6 bar - Áp suất thử nghiệm 9 bar)

MODEL DUNG TÍCH  
(lít) VỎ BỒN LÕI BỒN LỚP BẢO ÔN

GIÁ BÁN (VNĐ)
Bồn Đứng

GIÁ BÁN (VNĐ)
Bồn Ngang ÁP SUẤT

Đường kính x cao 
(mm) ± 0.1

Vật liệu - độ dày (mm) 
± 0.1

Đường kính x cao 
(mm) ± 0.1

Vật liệu - độ dày 
(mm) ± 0.1

Polyurethance 
(mm)

Làm việc thử 
nghiệm

BBO-5000-KCA 5,000 1600 x 2950 INOX 304 – 0.6 1500 x 2850 INOX 304 – 4.0 55 (100)       145,000,000       155,000,000 6/9 bar 

BBO-6000-KCA 6,000 1700 x 3100 INOX 304 – 0.6 1600 x 3000 INOX 304 – 5.0 50       160,000,000       170,000,000 

BBO-7000-KCA 7,000 1700 x 3600 INOX 304 – 0.6 1600 x 3500 INOX 304 – 5.0 80       180,000,000       195,000,000 

BBO-8000-KCA 8,000 1960 x 3310 INOX 304 – 0.6 1800 x 3150 INOX 304 – 6.0 80       224,000,000       232,000,000 

BBO-9000-KCA 9,000 1960 x 3310 INOX 304 – 0.6 1800 x 3250 INOX 304 – 6.0 80       240,000,000       250,000,000 

BBO-10000-KCA 10,000 1960 x 3710 INOX 304 – 0.6 1800 x 3550 INOX 304 – 6.0 80       280,000,000       295,000,000 

BBO-12000-KCA 12,000 2360 x 3360 INOX 304 – 0.6 2200 x 3250 INOX 304 – 6.0 80       312,000,000       325,000,000 

BBO-15000-KCA 15,000 2360 x 4010 INOX 304 – 0.6 2200 x 3950 INOX 304 – 6.0 80       375,000,000       396,000,000 

Theo yêu cầu Theo yêu 
cầu

Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu 
cầu

Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu

BBO - 18000- CA 18,000 2400 x 5730 INOX 304 – 0.6 2200 x 4750 INOX 304 – 10.0 100       450,000,000       480,000,000 6/9 bar 

BBO - 20000- CA 20,000 2400 x 5900 INOX 304 – 0.6 2200 x 5280 INOX 304 – 10.0 100       500,000,000       530,000,000 6/9 bar 
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